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HƯỚNG DẪN 

V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 

tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Luật thi đua, khen thƣởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật thi đua, khen thƣởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;  

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng; 

Căn cứ Thông tƣ số 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ về việc hƣớng dẫn công tác thi đua, khen thƣởng ngành Kế hoạch và 

Đầu tƣ Việt Nam;   

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thƣởng trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Hƣớng dẫn số 07/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 12/11/2021 của Hội đồng 

Thi đua- Khen thƣởng tỉnh về tổng kết phong trào thi đua và công tác thi đua, khen 

thƣởng năm 2021, 

Để tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 

(DN), đồng thời ghi nhận, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong công tác năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải 

Dƣơng (Ban Quản lý) hƣớng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thƣởng năm 2021 

đối với các DN đang hoạt động trong các khu công nghiệp (KCN) nhƣ sau: 

1. Đối tượng áp dụng: Các DN hoặc các nhà đầu tƣ, cá nhân, các phòng/ 

ban/ đơn vị của các DN trong KCN trên địa bàn tỉnh tiêu biểu, có thành tích xuất 

sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công 

tác đƣợc giao năm 2021.   

Đối với tập thể doanh nghiệp: Theo hƣớng dẫn của Cụm thi đua các doanh 

nghiệp trong các khu công nghiệp.  

2. Danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua 

2.1. Đối với cá nhân 

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu 

chuẩn sau: 

+ Lao động sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt 

động xã hội; 

+ Gƣơng mẫu, chấp hành tốt chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nƣớc; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tƣơng trợ. 

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” được xét tặng cho các cá nhân đạt 

các tiêu chuẩn sau: 

+ Đạt tiêu chuẩn “Lao động tiên tiến”; 
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+ Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác đƣợc cơ 

sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu đƣợc áp dụng 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mƣu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ 

chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc đơn vị công nhận. 

Lưu ý: Tỷ lệ xét công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” của các 

đơn vị không quá 15% so với tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” đƣợc xét tặng cho các cá nhân có 

thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong số những cá nhân 03 lần liên tục đạt danh hiệu 

“Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” và có một trong các điều kiện sau: 

+ Đƣợc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cấp Bằng Lao động sáng tạo; 

+ Là tác giả, đồng tác giả của sáng kiến, giải pháp đạt giải Nhất, Nhì, Ba 

trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh; 

+ Là tác giả, đồng tác giả của công trình, giải pháp đạt giải thƣởng Khoa 

học và Công nghệ Côn Sơn; 

+ Là tác giả hoặc đồng tác giả các giải thƣởng cấp Nhà nƣớc; 

+ Là chủ nhiệm, thư ký của đề tài, giải pháp, sáng kiến cấp tỉnh và đƣợc 

Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến tỉnh quyết định công nhận.   

2.2. Đối với tập thể (là các phòng/ban/ đơn vị của các doanh nghiệp) 

- Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”  

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch đƣợc giao trong năm; 

+ Có phong trào thi đua thƣờng xuyên, thiết thực, có hiệu quả; 

+ Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 

không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên (thời gian tính theo ngày 

ban hành quyết định kỷ luật); 

+ Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nƣớc.  

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”  

+ Sáng tạo, vƣợt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa 

vụ đối với Nhà nƣớc; 

+ Có phong trào thi đua thƣờng xuyên, thiết thực, hiệu quả; 

+ Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao, trong đó có 

ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;  

+ Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” và không có cá nhân 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên (thời gian tính theo ngày ban hành quyết 

định kỷ luật);  

+ Nội bộ đoàn kết, gƣơng mẫu chấp hành chủ trƣơng, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nƣớc và quy định của cơ quan, địa phƣơng.  
 

Số lƣợng đề nghị: Không quá 10% trong tổng số đơn vị trực thuộc đạt danh 

hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. 

- Danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Hải Dương 
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Dựa trên các tiêu chí thi đua đã ban hành của Cụm thi đua các doanh nghiệp 

(dự án) trong các khu công nghiệp, trên cơ sở họp tổng kết, bình xét và suy tôn 

phong trào thi đua năm 2021, đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đƣợc bình 

xét, suy tôn dẫn đầu các Cụm thi đua các doanh nghiệp (dự án) trong các khu 

công nghiệp sẽ đƣợc xét, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021. 

3. Hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng 

3.1. Bằng khen cấp bộ, ngành, UBND tỉnh Hải Dương 

* Đối với tập thể: Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ƣơng để 

tặng cho tập thể gƣơng mẫu chấp hành tốt chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nƣớc, đạt tiêu chuẩn sau:   

+ Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, 

thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo 

đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các 

chế độ, chính sách pháp luật; 

+ Lập đƣợc nhiều thành tích có phạm vi ảnh hƣởng trong từng lĩnh vực thuộc 

bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ƣơng. 

* Đối với cá nhân: Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ƣơng để 

tặng cho cá nhân gƣơng mẫu chấp hành tốt chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nƣớc, đạt tiêu chuẩn sau: 

+ Có thành tích xuất sắc đƣợc bình xét trong các phong trào thi đua do bộ, 

ban, ngành, tỉnh phát động hàng năm; 

+ Lập đƣợc nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hƣởng trong từng lĩnh vực thuộc 

bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ƣơng; 

+ Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó 

có 02 sáng kiến đƣợc công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.  

3.2. Giấy khen của Trưởng ban Ban Quản lý các KCN  

- Tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:  

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ;  

      + Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức tốt phong trào thi đua; 

+ Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần ngƣời lao động, thực hành tiết kiệm; 

+ Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nƣớc đối với 

thành viên trong tập thể. 

- Tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân;  

+ Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gƣơng mẫu chấp hành chủ trƣơng, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, quy chế của cơ quan; 

+ Thƣờng xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

4. Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước 
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Thực hiện theo quy định tại Luật Thi đua, Khen thƣởng hiện hành và Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Thi đua, Khen thƣởng. 

5. Một số nội dung lưu ý 

Việc bình xét, đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thƣởng 

phải căn cứ vào:  

+ Kết quả thực hiện phong trào thi đua, mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, 

nhiệm vụ đƣợc giao; thực hiện bình xét, khen thƣởng phải đảm bảo nguyên tắc 

chính xác, công khai, công bằng và kịp thời; Danh hiệu thi đua, hình thức khen 

thƣởng phải xứng đáng với thành tích đạt đƣợc, đảm bảo tiêu biểu xuất sắc và đạt 

các tiêu chuẩn quy định của Luật thi đua khen thƣởng và các văn bản hƣớng dẫn 

thực hiện Luật.  

+ Kết quả đánh giá phong trào thi đua.  

+ Lƣu ý: Cá nhân có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản dẫn đến bị 

thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ sở y tế thì thời gian điều  

trị, điều dưỡng được tính để xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Thời gian 

nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước thì thời gian nghỉ vẫn được tính 

để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”; Cá nhân được cử tham gia đào 

tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt các quy định của cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng thì thời gian trên vẫn được tính vào thời gian công tác tại cơ quan 

để được bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Trường hợp cá nhân được cử 

tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh 

hiệu “Lao động tiên tiến”. Đối với cá nhân chuyển công tác, cơ quan mới có trách 

nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” (trường hợp có thời gian 

công tác ở cơ quan cũ từ 06 tháng trở lên phải có ý kiến nhận xét của cơ quan cũ). 

Trường hợp được điều động, biệt phái đến cơ quan, đơn vị khác trong một thời 

gian nhất định thì việc xem xét, bình bầu danh hiệu “Lao động tiên tiến” do cơ 

quan, đơn vị điều động, biệt phái xem xét, quyết định (có xác nhận của cơ quan, 

đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái). Không xét tặng danh hiệu 

“Lao động tiên tiến” đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới 10 tháng; bị kỷ 

luật từ hình thức khiển trách trở lên. 

+ Đối với các DN thuộc đối tƣợng bắt buộc kiểm toán theo quy định, khi đề 

nghị khen thƣởng phải có Báo cáo kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán theo 

thẩm quyền (khi đề nghị tặng danh hiệu thi đua nếu chưa có báo cáo kết quả kiểm 

toán thì sau khi có kết quả kiểm toán mới được thực hiện trình khen thưởng theo 

quy định). Đối với DN không thuộc đối tƣợng bắt buộc phải kiểm toán thì trong 

báo cáo thành tích phải nêu căn cứ không thuộc đối tƣợng bắt buộc phải kiểm toán 

và phải có xác nhận của cơ quan quản lý thuế. 

+ Không khen thƣởng và đề nghị cấp trên khen thƣởng những tập thể, cá nhân 

vi phạm một trong các quy định sau: 

Không đăng ký thi đua; 
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Vi phạm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, các quy định của cơ quan, đơn vị; 

Không hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; nghĩa vụ thuế, 

bảo hiểm xã hội, môi trường; an ninh trật tự. 

+ Chƣa khen thƣởng hoặc chƣa đề nghị cấp trên khen thƣởng tập thể, cá nhân 

có đơn thƣ khiếu kiện, có dấu hiệu mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực…đang đƣợc 

các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. 

5. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

- Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thƣởng; 

- Biên bản cuộc họp xét thi đua của Hội đồng thi đua khen thƣởng DN;  

- Báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân đề nghị khen thƣởng có đóng 

dấu giáp lai và các văn bản để làm căn cứ xét khen thƣởng kèm theo (Theo mẫu tại 
Phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ). 

- Số lƣợng hồ sơ:   

+ 01 bộ hồ sơ đối với đề nghị Giấy khen của Trƣởng ban Ban Quản lý; 

+ 02 bộ hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thƣởng; 

+ 06 bộ hồ sơ đối với đề nghị khen thƣởng cấp Nhà nƣớc. 

Tất cả tài liệu liên quan đến công tác thi đua, khen thƣởng đƣợc đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý: http://banqlkcn.haiduong.gov.vn 

6. Thời hạn nộp hồ sơ 

- Những tập thể (phòng/ban của các DN) và cá nhân của các DN đạt đƣợc các 

tiêu chí trên gửi hồ sơ đề nghị khen thƣởng trực tiếp về Ban Quản lý các khu công 

nghiệp, số 2 đƣờng Thanh niên, thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải Dƣơng. 

- Đối với tập thể các doanh nghiệp trong các KCN theo sự tổng kết, đánh giá, 

bình xét khen thƣởng của các Cụm thi đua các doanh nghiệp/dự án trong các KCN. 

Cụ thể nhƣ sau:  

+ Cụm thi đua các doanh nghiệp/dự án trong các KCN Tân Trƣờng, Phúc 

Điền, Cẩm Điền- Lƣơng Điền: Cụm trƣởng năm 2021 là Công ty TNHH Công 

nghiệp Brother Việt Nam, KCN Phúc Điền; Cụm phó là Công ty TNHH VSIP 

Hải Dƣơng, KCN Cẩm Điền- Lƣơng Điền; 

+ Cụm thi đua các doanh nghiệp /dự án trong các KCN Nam Sách, Lai Vu, 

Phú Thái và Cộng Hòa: Cụm trƣởng năm 2021 Công ty TNHH Quốc tế Nam Tài, 

KCN Phú Thái; Cụm phó là Công ty TNHH MTV KCN Lai Vu, KCN Lai Vu .  

+ Cụm thi đua các doanh nghiệp/dự án trong các KCN Đại An, Đại An mở 

rộng, Lai Cách và kỹ thuật cao An Phát: Cụm trƣởng năm 2021 là Công ty TNHH 

KCN kỹ thuật cao An Phát, KCN kỹ thuật cao An Phát; Cụm phó là Công ty Cổ 

phần Đại An, KCN Đại An.  

- Thời gian tổng kết, bình xét và đề nghị khen thưởng:  

Các Cụm thi đua, các doanh nghiệp trong các KCN tiến hành tổ chức tổng 

kết, đánh giá, bình xét, khen thƣởng và gửi báo cáo tổng kết về Ban Quản lý các 
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khu công nghiệp tỉnh Hải Dƣơng trƣớc ngày 15/12/ 2021 (Thứ 4) đồng thời xây 

dựng kế hoạch, nội dung các chỉ tiêu thi đua, đăng ký thi đua, giao ƣớc thi đua và 

phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022. 

Hồ sơ đề nghị khen thƣởng của các Cụm thi đua, các doanh nghiệp trong các 

KCN gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp trƣớc ngày ngày 17 tháng 12 năm 

2021 (Thứ 6). 

Trên cơ sở đề nghị của các Cụm thi đua, các doanh nghiệp trong các KCN, 

Hội đồng Thi đua Khen thƣởng Ban Quản lý các KCN sẽ họp xem xét đánh giá, 

khen thƣởng và đề nghị khen thƣởng đối với những đề nghị khen cấp cao. 
 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề chƣa rõ hoặc vƣớng mắc, đề nghị 

phản ánh về Ban Quản lý các khu công nghiệp (qua đồng chí Nguyễn Quang 

Huấn- Phó Chánh Văn phòng- 0912.364.288) để đƣợc hƣớng dẫn, giải đáp kịp 

thời./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Các doanh nghiệp trong KCN (để thực hiện); 

- Lãnh đạo Ban (để chỉ đạo);  

- Website của Ban (để đưa tin); 

- Lƣu: VT, VP (ô. Huấn).  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 
 

Nguyễn Văn Chuẩn 
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